
DÁCH SÁCH CÔNG TY/DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG KCN  

(Kèm theo văn bản số: 10191/STNMT-QLMT ngày 20/11/2024 của Sở TN&MT) 

I KCN PHÚ MỸ I 

KCN Phú Mỹ 1, 

phường Phú Mỹ, 

thị xã Phú Mỹ 

1 CÔNG TY CP TM & SX TÔN TÂN PHƯỚC KHANH -nt- 

2 CÔNG TY TNHH BACONCO (ĐƯỜNG SỐ 3) -nt- 

3 
CHI NHÁNH TỔNG CTY CP DV KỸ THUẬT DẦU KHÍ- 

CTY CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PHÚ MỸ 
-nt- 

4 CÔNG TY CP TÂN MỸ (HAPRO)  -nt- 

5 CTY TNHH MTV KHOÁNG SẢN VÔI VIỆT -nt- 

6 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN BỘT MÌ MÊKONG -nt- 

7 CÔNG TY CP THÉP POMINA II  (THÉP VIỆT) -nt- 

8 CÔNG TY TNHH MTV VLXD HOA SEN -nt- 

9 CÔNG TY TNHH HWANTAI VIỆT NAM -nt- 

10 CÔNG TY TNHH NS BLUESCOPE VIỆT NAM -nt- 

11 CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ -nt- 

12 CÔNG TY TNHH CS WIND VIỆT NAM -nt- 

13 CÔNG TY TNHH THÉP SMC -nt- 

14 CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ THÉP SMC  -nt- 

15 CÔNG TY TNHH YARA VIỆT NAM -nt- 

16 CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN -nt- 

17 NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ -nt- 

18 CÔNG TY TNHH THÉP VINAKYOEI -nt- 

19 CÔNG TY THÉP MIỀN NAM -nt- 

20 TỔNG CTY THÉP VM - CTY THÉP TẤM LÁ PHÚ MỸ -nt- 

21 CTY ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ - NHÀ MÁY BỌC ỐNG -nt- 

22 
CN CTY CP TẬP ĐOÀN TÔN HOA SEN- NHÀ MÁY TÔN 

HOA SEN PHÚ MỸ 

-nt- 

23 CTY CP THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT -nt- 

24 CÔNG TY TNHH KINH DOANH NÔNG SẢN VIỆT NAM -nt- 

25 
CN CTY CP THÉP POMINA - NHÀ MÁY LUYỆN PHÔI 

THÉP  
-nt- 

26 CTY TNHH VẬT LIỆU XANH -nt- 

27 CÔNG TY ĐIỆN LỰC TNHH BOT PHÚ MỸ 3 -nt- 



28 CÔNG TY NĂNG LƯỢNG MÊKONG -nt- 

29 CN TỔNG CTY PHÁT ĐIỆN 3 (NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ) -nt- 

30 CÔNG TY TNHH SC BEARING VIỆT NAM -nt- 

31 CÔNG TY TNHH MANUCHAR PHÚ MỸ  -nt- 

32 CÔNG TY CP THÀNH ĐẠI PHÚ MỸ -nt- 

33 CẢNG BARIA SERECE -nt- 

34 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH ỐNG THÉP SENDO -nt- 

35 CÔNG TY TNHH SMC TOAMI -nt- 

36 CÔNG TY TNHH QH PLUS -nt- 

37 CÔNG TY CP PHÂN BÓN HÓA MỸ -nt- 

38 CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN PHÚ MỸ -nt- 

39 CÔNG TY TNHH TÔN POMINA -nt- 

II KCN MỸ XUÂN A 

KCN Mỹ Xuân A, 

phường Mỹ Xuân, 

thị xã Phú Mỹ 

1 CÔNG TY TNHH TOP TILE -nt- 

2 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHÀ Ý -nt- 

3 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN- NHÀ MÁY 

MỸ ĐỨC 

-nt- 

4 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN – NHÀ MÁY 

EUROTILE 
-nt- 

5 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA -nt- 

6 CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM -nt- 

7 
CÔNG TY SỨ VIGLACERA MỸ XUÂN - CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP 

-nt- 

8 CÔNG TY TNHH FRITTA VN -nt- 

9 CHI NHÁNH PHÍA NAM - CTY CP XI MĂNG CẨM PHẢ -nt- 

10 CÔNG TY TNHH THIÊN THIÊN NHÂN  -nt- 

11 CÔNG TY TNHH MEKONGWALL -nt- 

12 CÔNG TY TNHH ĐÁ XÂY DỰNG F-C VIỆT NAM -nt- 

13 DNTN LIÊM CHÍNH -nt- 

14 CÔNG TY TNHH THÉP SÓNG THẦN -nt- 

15 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KÍNH VIỆT NAM -nt- 

16 CÔNG TY TNHH THUỶ TINH MALAYA VIỆT NAM -nt- 



17 CÔNG TY TNHH YUAN HONG -nt- 

18 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN -nt- 

19 CÔNG TY TNHH KERAMEDIA VIỆT NAM -nt- 

20 CTY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VN - VŨNG TÀU -nt- 

21 CÔNG TY TNHH XAY LÚA MÌ VIỆT NAM -nt- 

22 CÔNG TY TNHH TÂN CHUNG -nt- 

23 CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT HOÀNG GIA XANH -nt- 

24 CÔNG TY CỔ PHẦN NIPPON SANSO VIỆT NAM -nt- 

25 CÔNG TY TNHH RIVER BANK VIỆT NAM -nt- 

26 CÔNG TY CỔ PHẦN SOP PHÚ MỸ -nt- 

27 
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCEGLASS- CHI NHÁNH TỈNH BÀ 

RỊA – VŨNG TÀU 
-nt- 

28 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ S&D -nt- 

29 CÔNG TY TNHH THỦY TINH BJC VIỆT NAM -nt- 

30 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP N.H.V -nt- 

31 CTY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XNK ĐÔNG DƯƠNG -nt- 

32 CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU HẰNG TINH -nt- 

33 CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT VINH CHÍ THÀNH -nt- 

34 CÔNG TY TNHH COLOROBBIA VIỆT NAM -nt- 

35 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GỐM SỨ GLISTEN VIỆT NAM -nt- 

36 CÔNG TY TNHH AMERGY FITTINGS - VIỆT NAM -nt- 

37 CÔNG TY TNHH MTV QUA  -nt- 

38 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHẢI AN -nt- 

III. KCN MỸ XUÂN A2 
 

1 

CÔNG TY TNHH PRIME ASIA VIỆT NAM KCN Mỹ Xuân A2, 

phường Mỹ Xuân, 

thị xã Phú Mỹ 

2 CÔNG TY CỔ PHẦN TONG HONG TANNERY VIỆT NAM -nt- 

3 CÔNG TY CỔ PHẦN TING RAY -nt- 

4 CÔNG TY TNHH ANCHOR FASTENERS VIỆT NAM -nt- 



5 CÔNG TY TNHH SANFANG VIỆT NAM -nt- 

6 CÔNG TY TNHH BAO BÌ SHENGSHING VIỆT NAM -nt- 

7 CÔNG TY TNHH TE AN VIỆT NAM -nt- 

8 CÔNG TY TNHH BAW HENG STEEL VIỆT NAM -nt- 

9 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHIENG SHYONG VIỆT NAM -nt- 

10 CÔNG TY TNHH GREIF VIỆT NAM -nt- 

11 CÔNG TY TNHH KỲ HÂN VIỆT NAM -nt- 

12 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BẮC GIAI VIỆT NAM -nt- 

13 CTY CP CHINA STEEL & NIPPON STEEL VIỆT NAM -nt- 

14 CTY TNHH CÔNG NGHIỆP KIM LOẠI QUẦN PHONG -nt- 

15 CÔNG TY TNHH ECLAT FABRICS VIỆT NAM -nt- 

16 CÔNG TY TNHH E-TOP VIỆT NAM -nt- 

17 CÔNG TY TNHH LOCK & LOCK VINA -nt- 

18 CÔNG TY CP SẢN XUẤT LINH KIỆN CƠ KHÍ FORMOSA -nt- 

19 CÔNG TY TNHH SEA & LAND FORMOSA VIỆT NAM -nt- 

20 CÔNG TY TNHH CỬU TINH VIỆT NAM -nt- 

21 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ A&I VIỆT NAM -nt- 

22 CÔNG TY TNHH HAOSHENG VINA -nt- 

23 CÔNG TY TNHH DỆT MAY FORMOSA VIỆT NAM -nt- 

24 CTY TNHH KHKT CÔNG NGHIỆP SUNBEAM VIỆT NAM -nt- 

25 CÔNG TY TNHH MEISHENG TEXTILES VIỆT NAM -nt- 

26 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP MINH TRỊ -nt- 

27 CÔNG TY TNHH THÉP TYCOONS VIỆT NAM -nt- 

28 CTY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM – CN BRVT -nt- 

29 CÔNG TY TNHH KIMS COOK VN -nt- 

IV. KCN MỸ XUÂN B1-CONAC 

KCN Mỹ Xuân 

B1-Conac, phường 

Mỹ Xuân, thị xã 

Phú Mỹ 

1 CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÕ ĐÌNH -nt- 

2 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DẦU KHÍ VIỆT NAM -nt- 

3 CÔNG TY TNHH MOORIM VINA -nt- 

4 CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP QH PLUS -nt- 

5 CÔNG TY TNHH DAEYOUNG EP VINA -nt- 
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6 CÔNG TY TNHH NOVAS EZ VIỆT NAM -nt- 

7 CÔNG TY TNHH MOORIM VINA -nt- 

8 CÔNG TY CỔ PHẦN SECOIN PHÚ MỸ -nt- 

9 CTY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ CAO CẤP THƯỢNG HẢO -nt- 

10 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG VINA HALLA -nt- 

11 CÔNG TY TNHH DOBLA CHÂU Á -nt- 

12 CÔNG TY TNHH NHÔM TOÀN CẦU VIỆT NAM -nt- 

13 CÔNG TY TNHH EWIC VIỆT NAM -nt- 

14 CÔNG TY TNHH TWINKLE VIỆT NAM -nt- 

15 CÔNG TY TNHH COURT VIỆT NAM -nt- 

16 CÔNG TY TNHH SHL ASEAN -nt- 

17 CÔNG TY TNHH YOUNGNAM VINA -nt- 

18 CÔNG TY CP ACV GLAZE -nt- 

19 CÔNG TY TNHH DLHI VIỆT NAM -nt- 

20 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FUYUAN -nt- 

21 CÔNG TY CP GỐM SỨ GRANITE VTC -nt- 

22 CÔNG TY TNHH JSTECH -nt- 

23 CÔNG TY TNHH SANGSHIN VIỆT NAM -nt- 

24 CÔNG TY TNHH BAO HONG VIỆT NAM -nt- 

V. KCN ĐÔNG XUYÊN 

KCN Đông Xuyên, 

phường Rạch Dừa, 

thành phố Vũng 

Tàu 

1 CÔNG TY TNHH HIKOSEN CARA -nt- 

2 CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEB -nt- 

3 CÔNG TY TNHH GIÀY UY VIỆT -nt- 

4 CÔNG TY TNHH POLYSTYRENE VN -nt- 

5 CÔNG TY TNHH RO UNIFORMS -nt- 

6 CÔNG TY TNHH PETROLEUM EQUIPMENT  -nt- 

7 CÔNG TY TNHH VINA OFFSHORE -nt- 

8 CÔNG TY TNHH UNIFORM MS -nt- 



9 CÔNG TY TNHH VARD VŨNG TÀU -nt- 

10 CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG VT -nt- 

11 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MÔ ĐUN TLC -nt- 

12 CTY TNHH GOLTENS VN -nt- 

13 CÔNG TY TNHH MTV KẾT CẤU THÉP PEB -nt- 

14 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT -nt- 

15 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO KỸ THUẬT PVD -nt- 

16 CÔNG TY TNHH VIVABLAST VN -nt- 

17 CÔNG TY TNHH SX TM NAPHTHA (THUÊ LẠI CỦA 

CÔNG TY TNHH HIKOSEN CARA) 

-nt- 

18 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DV KT PHÚ MỸ -nt- 

19 CÔNG TY TNHH CHI TIẾT IKC VŨNG TÀU (THUÊ CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DV KT PHÚ MỸ) 
-nt- 

20 
CÔNG TY TNHH Q.I.S (THUÊ CỦA CÔNG TY TNHH PHỤ 

TRỢ CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ) 

-nt- 

21 CÔNG TY CP BÒ KẠP -nt- 

22 CÔNG TY TNHH SX TM DV CƠ KHÍ NAM SƠN -nt- 

23 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SURIMI VIỆT NAM (THUÊ 

CỦA CTY TNHH PHỤ TRỢ CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ) 

-nt- 

24 CÔNG TY CP KỸ THUẬT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VN -nt- 

25 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TÂN THÀNH -nt- 

26 CÔNG TY CP XL DK MIỀN NAM (ALPHA ECC) -nt- 

27 CTY CP TMDV KIỂM TRA KT ALPHA (ALPHA NDT) -nt- 

28 CÔNG TY CP DẦU KHÍ V-GAS – CN ĐÔNG XUYÊN -nt- 

29 CÔNG TY TNHH THÔNG TIN KỸ THUẬT MINH ANH -nt- 

30 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HT -nt- 

31 CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CN VŨNG TÀU -nt- 

32 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HÀ -nt- 

33 CÔNG TY CP NHÔM KÍNH HÙNG VINH -nt- 

34 CÔNG TY TNHH KHÍ CN MESSER VIỆT NAM -nt- 

35 CÔNG TY TNHH NAM HÀ PHÁT -nt- 

36 
CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED (THUÊ CỦA 

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN QUỐC TẾ VIỆT MỸ) 

-nt- 

37 
CÔNG TY TNHH CẦU VỒNG (THUÊ CỦA CÔNG TY 

TNHH KHOÁNG SẢN QUỐC TẾ VIỆT MỸ) 
-nt- 



38 
CÔNG TY CP TIẾN PHÁT (THUÊ CỦA CÔNG TY TNHH 

KHOÁNG SẢN QUỐC TẾ VIỆT MỸ) 

-nt- 

39 CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT THIỆN TƯỜNG  -nt- 

40 CÔNG TY TNHH FUCOM (THUÊ CỦA NAM HÀ PHÁT) -nt- 

41 CÔNG TY CP MAY VT -nt- 

42 CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP MINH VIỆT -nt- 

43 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN -nt- 

44 CÔNG TY CỔ PHẦN LDT -nt- 

45 CÔNG TY CP HÓA DẦU VẠN AN -nt- 

46 CÔNG TY TNHH TM SXDV THIÊN KIM -nt- 

47 CÔNG TY TNHH BÁNH TAKOYAKI TOÀN CẦU -nt- 

48 CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG XANH -nt- 

49 CÔNG TY CP KỸ THUẬT NGÔI SAO (SEC) -nt- 

50 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT -nt- 

51 CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP HẢI YẾN -nt- 

52 CTY TNHH CN TÂY NAM -nt- 

53 CÔNG TY TNHH SAMSON VIỆT NAM  -nt- 

54 CÔNG TY CP TM DV KHOAN DẦU KHÍ PVD -nt- 

55 CÔNG TY TNHH VIETUBES -nt- 

56 CÔNG TY TNHH MTV CN VINATEK -nt- 

57 CÔNG TY TNHH GT LINE Á CHÂU -nt- 

58 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ DK  -nt- 

59 CÔNG TY CP DV DẦU KHÍ QUỐC TẾ -nt- 

60 CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU VÀ CKHH SÀI GÒN -nt- 

61 CÔNG TY TNHH GONZALES VN -nt- 

62 CÔNG TY CP HUY MINH -nt- 

63 CÔNG TY TNHH AMOS VIỆT NAM  -nt- 

64 CÔNG TY CP HÀNG HẢI MERMAID -nt- 

65 
CÔNG TY TNHH DV KT TM CÔNG NGHIỆP HATASI 

(THUÊ CỦA CÔNG TY CP HÀNG HẢI MERMAID) 

-nt- 

66 CÔNG TY DỊCH VỤ KHÍ -nt- 

67 CÔNG TY TNHH DV CHẾ TẠO QUỐC ANH -nt- 

68 CÔNG TY CP LIÊN HỢP MÊ KÔNG -nt- 

69 CÔNG TY CP HÀNG HẢI VÀ NĂNG LƯỢNG HẢI MÃ -nt- 

70 CÔNG TY CP DỊCH VỤ DẦU KHÍ HÀNG HẢI OMSC -nt- 



71 CÔNG TY TNHH SONION VN 2 -nt- 

72 CÔNG TY CP CẢNG ĐÔNG XUYÊN -nt- 

73 
CÔNG TY CP KẾT CẤU THÉP ATAD ĐỒNG NAI - CN 

VŨNG TÀU 

-nt- 

74 CÔNG TY TNHH MTV AUSTAL VN  -nt- 

VI. KCN CÁI MÉP 

KCN Cái Mép, 

phường Tân 

Phước, thị xã Phú 

Mỹ 

1 
CTY CHẾ BIẾN & KD SẢN PHẨM DẦU MỎ (CÔNG TY CỔ 

PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ) 
-nt- 

2 TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN -nt- 

3 
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - 

CTCP 

-nt- 

4 CÔNG TY TNHH HẢI LINH -nt- 

5 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HYOSUNG VINA -nt- 

6 
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HOÁ PHẨM 

DẦU KHÍ 

-nt- 

7 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA PHÚ MỸ -nt- 

8 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT KHÍ ĐỐT CÔNG NGHIỆP -nt- 

9 CÔNG TY TNHH CẢNG TỔNG HỢP CÁI MÉP -nt- 

10 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS QUỐC TẾ CÁI MÉP -nt- 

11 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT AGC -nt- 

12 CÔNG TY TNHH INTERFLOUR VIỆT NAM -nt- 

13 CÔNG TY TNHH INTERMALT VIỆT NAM -nt- 

14 CÔNG TY TNHH KCTC VINA -nt- 

15 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

HMR 

-nt- 

16 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I -nt- 

17 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG CÁI MÉP -nt- 

VII. KCN PHÚ MỸ II 

KCN Phú Mỹ II, 

phường Tân 

Phước, thị xã Phú 

Mỹ 

1 CÔNG TY TNHH POSCO VIỆT NAM -nt- 



2 CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÀN XOẮN NIPPON STEEL VN -nt- 

3 CÔNG TY TNHH THÉP TUNG HO VIỆT NAM -nt- 

4 CÔNG TY TNHH POSCO SS VINA -nt- 

5 CÔNG TY TNHH LINDE GAS VIỆT NAM -nt- 

6 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO TOÀN -nt- 

7 CÔNG TY TNHH BEHN MEYER AGRICARE VIỆT NAM -nt- 

8 CÔNG TY CỔ PHẦN STEEL BUILDER -nt- 

9 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV CẢNG PHÚ MỸ CÁI MÉP -nt- 

10 CÔNG TY TNHH KHO VẬN CẢNG BÀN THẠCH -nt- 

11 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MÔ ĐUN TLC -nt- 

12 CÔNG TY TNHH VSSC STEEL CENTER -nt- 

15 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG THÉP SMC PHÚ MỸ -nt- 

16 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC SMC PHÚ MỸ -nt- 

VIII. KCN MỸ XUÂN B1-ĐẠI DƯƠNG 
 

1 CÔNG TY TNHH NAKAUMI VIỆT NAM 

KCN Mỹ Xuân B1 

-Đại Dương, 

phường Mỹ Xuân, 

thị xã Phú Mỹ 

2 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐÁ THẠCH ANH TOTA -nt- 

IX. KCN CHÂU ĐỨC 

KCN Châu Đức, 

xã Suối Nghệ, 

Nghĩa Thành, 

huyện Châu Đức 

1 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHÂU ĐỨC -nt- 

2 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT -nt- 

3 CÔNG TY TNHH FULLXIN (VIỆT NAM) -nt- 

4 CÔNG TY TNHH COV VINA -nt- 

5 CÔNG TY TNHH ENERVIBR DEVELOPMENT VN -nt- 

6 CÔNG TY CP KHÍ CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ VIỆT HÀN -nt- 

7 CÔNG TY TNHH MAGIKAN VINA -nt- 

8 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SUNG JIN -nt- 

9 CÔNG TY TNHH SUH LIM VINA -nt- 



10 CÔNG TY TNHH SH SOLAR FARM VINA -nt- 

11 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ AN TOÀN -nt- 

12 CÔNG TY TNHH GREENTECH HEADGEAR -nt- 

13 CÔNG TY CP SONADEZI AN BÌNH -nt- 

14 CÔNG TY TNHH ZIRTEC -nt- 

15 
CÔNG TY CP VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

ACOTEC 

-nt- 

16 CÔNG TY CP TM SX CHÂU THÀNH -nt- 

17 CÔNG TY TNHH SX AJ SOLUTIONS -nt- 

18 CÔNG TY TNHH DỆT AOJIA VIỆT NAM -nt- 

19 CÔNG TY TNHH AIR KING  -nt- 

20 CÔNG TY TNHH NGÀNH GIÀY APEX -nt- 

21 CÔNG TY ĐÔNG PHƯƠNG VŨNG TÀU -nt- 

22 CÔNG TY TNHH CÁP ĐIỆN GL CABLES -nt- 

23 CÔNG TY TNHH SBSAMBO VINA -nt- 

24 CÔNG TY TNH BELLUS -nt- 

25 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VHG -nt- 

26 CÔNG TY TNHH NPC VINA -nt- 

27 CÔNG TY TNHH DAEYOUN VINA 
-nt- 

28 CÔNG TY TNHH KHGEARS VIỆT NAM -nt- 

29 CÔNG TY TNHH DASAN HYGIENE VINA -nt- 

30 CÔNG TY TNHH TÂN VIỆT -nt- 

31 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIA CÔNG THÉP HANA -nt- 

32 CÔNG TY TNHH ASTRO FARMER -nt- 

33 CÔNG TY TNHH GIDOTA  -nt- 

34 CÔNG TY TNHH SXTMDV BAO BÌ TĂNG PHÚ -nt- 

35 CÔNG TY CP SX KD THÉP VIỆT NHẬT -nt- 

36 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WOORY VIỆT NAM -nt- 



37 CÔNG TY TNHH TYAN KUEI VIỆT NAM -nt- 

38 CÔNG TY TNHH HONG IN VINA -nt- 

39 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG JHOSIN 

VIỆT NAM 

-nt- 

40 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỆT MAY MERRY -nt- 

41 CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HCP -nt- 

42 
CÔNG TY TNHH POWDER METALLURGY JINDING VIỆT 

NAM 
-nt- 

43 CÔNG TY TNHH DEVCOM VIỆT NAM -nt- 

44 CÔNG TY TNHH WORLD TOP -nt- 

45 CÔNG TY TNHH FLANON VIỆT NAM -nt- 

46 CÔNG TY TNHH XINCHENG -nt- 

47 CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP SÀI GÒN -nt- 

48 CÔNG TY TNHH WON ST VINA -nt- 

49 CÔNG TY TNHH SEO JIN TECH -nt- 

50 
CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC (CHỦ HẠ TẦNG 

KCN) 

-nt- 

X. KCN MỸ XUÂN B1- TIẾN HÙNG 

KCN Mỹ Xuân B1 

- Tiến Hùng, 

phường Mỹ Xuân, 

thị xã Phú Mỹ 

1 CTY TNHH TM SX TIẾN HÙNG (CHỦ HẠ TẦNG KCN) -nt- 

2 CÔNG TY TNHH DỆT TAHTONG VIỆT NAM -nt- 

3 CÔNG TY TNHH CJ FOOD VIỆT NAM -nt- 

4 CÔNG TY TNHH CJ FOOD VIỆT NAM - CN BRVT -nt- 

5 CÔNG TY TNHH E-TOP VIỆT NAM -nt- 

6 CÔNG TY CỔ PHẦN HANACANS -nt- 

7 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THÉP VINA -nt- 

8 CÔNG TY TNHH SAMSHIN -nt- 

9 CÔNG TY TNHH ĐẠI KHÔNG GIAN -nt- 

10 CÔNG TY TNHH MUJI VIỆT NAM -nt- 

11 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MINH PHONG TOPPRO -nt- 

12 CÔNG TY TNHH JUNWOO VINA -nt- 



13 CÔNG TY TNHH VŨ CHÂN -nt- 

14 CÔNG TY TNHH THÉP SHANGK KAI VIỆT NAM -nt- 

15 CÔNG TY TNHH THÉP TUNG WANG -nt- 

16 
CÔNG TY TNHH BAO BÌ NƯỚC GIẢI KHÁT CROWN 

VŨNG TÀU 
-nt- 

17 CÔNG TY TNHH PAVONINE VINA -nt- 

18 CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG TOÀN CẦU SUPERIOR -nt- 

19 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH CÁT PHÚ-TÂN THÀNH -nt- 

20 
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

CJ VIỆT NAM 
-nt- 

21 CÔNG TY TNHH HANYUNG VINA -nt- 

22 CÔNG TY TNHH KINGMORE RACKING VIỆT NAM -nt- 

23 CÔNG TY TNHH HSIA CHENG VIỆT NAM -nt- 

24 CÔNG TY TNHH TM SX TIẾN HÙNG -nt- 

25 CÔNG TY TNHH MTV NHỰA PHÚ MỸ -nt- 

26 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAROL BIKE -nt- 

27 CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN VẠN THÀNH -nt- 

28 CÔNG TY TNHH NEO Ô-TÔ VINA -nt- 

XI. KCNCS PHÚ MỸ 3 

KCNCS Phú Mỹ 3, 

phường Phước 

Hòa, thị xã Phú 

Mỹ 

1 
CÔNG TY CP THANH BÌNH PHÚ MỸ (CHỦ HẠ TẦNG 

KCN PHÚ MỸ 3) 

-nt- 

2 
CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI 

TÂN THUẬN ĐỨC 
-nt- 

3 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SOJITZ OSAKE GAS  -nt- 

4 CÔNG TY CỔ PHẦN NIPPON SANSO VIỆT NAM -nt- 

5 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH PHÚ MỸ  -nt- 

6 CÔNG TY CỔ PHẦN CIEC TOÀN CẦU -nt- 

7 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NAM NGUYÊN -nt- 

8 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

VIỆT NAM GS INDUSTRY 

-nt- 

9 CÔNG TY TNHH ARAKAWA CHEMICAL VIỆT NAM. -nt- 

10 CÔNG TY TNHH SEIKO PMC VIỆT NAM -nt- 

11 CÔNG TY CỔ PHẦN IZUMI CHAIN -nt- 



12 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYỄN ANH – 

PHÚ MỸ 
-nt- 

13 
CTY TNHH ASHTON FURNITURE CONSOLIDATION - 

CHI NHÁNH PHÚ MỸ 

-nt- 

14 CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT FUCHS VIỆT NAM -nt- 

15 CÔNG TY TNHH NITORI BÀ RỊA - VŨNG TÀU (NITORI) -nt- 

16 
CÔNG TY TNHH ZINC OXIDE CORPORATION VIỆT 

NAM  
-nt- 

17 CTY TNHH YOSHINO GYPSUM VIỆT NAM (YOSHINO) -nt- 

18 
CÔNG TY TNHH KRAFT OF ASIA PAPERBOAD & 

PACKAGING  

-nt- 

19 CÔNG TY TNHH IGUACU VIỆT NAM (IGUACU VN) -nt- 

20 CÔNG TY TNHH VIỆT NHẬT SHIROGANE LOGISTI -nt- 

21 CÔNG TY CP HÓA CHẤT HIẾM VIỆT NAM (VREC) -nt- 

22 CÔNG TY TNHH LOGISALL GOLDLINE VINA -nt- 

23 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CORECTRONIC (BRVT) -nt- 

XII. KCN ĐẤT ĐỎ I 

KCN Đất Đỏ, xã 

Phước Long Thọ, 

huyện Đất Đỏ 

1 CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ -nt- 

2 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN -nt- 

3 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY VĨNH UY -nt- 

4 CÔNG TY TNHH C&H TECH VINA  -nt- 

5 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NAM NGUYÊN -nt- 

6 CÔNG TY TNHH O.N VINA -nt- 

7 CÔNG TY CỔ PHẦN S&S GLOVE -nt- 

8 CÔNG TY CP BÊ TÔNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆT HÀN -nt- 

9 CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI HOÀN QUỐC TẾ -nt- 

10 CÔNG TY TNHH ENTOBEL BÀ RỊA – VŨNG TÀU. -nt- 

11 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN -nt- 

12 CÔNG TY TNHH DONG BO CHAIN VINA -nt- 

13 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI ANAN VN -nt- 



14 CÔNG TY TNHH CON-WELL METAL (VIỆT NAM) -nt- 

15 CÔNG TY TNHH GUARDIANMADE (VIỆT NAM) -nt- 

16 CÔNG TY TNHH NEWAY FLUID EQUIPMENT (VN) -nt- 

17  CÔNG TY TNHH DONGJIN GLOBAL -nt- 

18  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NỘI THẤT HẢI ÂU  -nt- 

19 CÔNG TY TNHH IDC FLUID CONTROL (VIỆT NAM) -nt- 

21 CÔNG TY TNHH EXTREME MAX INTERNATIONAL -nt- 

 TỔNG CỘNG CÁC CÔNG TY/DOANH NGHIỆP TRONG KCN: 362 

 



DÁCH SÁCH CÔNG TY/DOANH NGHIỆP NGOÀI KCN 

(Kèm theo văn bản số: 10191/STNMT-QLMT ngày 20/11/2024 của Sở TN&MT) 

TT Tên Công ty/doanh nghiệp Địa chỉ 

1 Công ty dầu khí Nhật Việt (JVPC) 
8 Hoàng Diệu, Street, Thành phố 

Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 

2 
Công ty Liên doanh Điều hành Dầu khí 

Cửu Long (Cửu Long JOC) 

Lầu 3,Tòa Nhà Saigon Paragon, 

03 Nguyễn Lương Bằng - Phường 

Tân Phú - Quận 7 - TP Hồ Chí 

Minh 

3 
Liên doanh Dầu khí Việt – Nga 

(VietsovPetro) 

105 Lê Lợi, P.Thắng Nhì, 

TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

4 
Công ty Điều hành chung Thăng 

Long (Thăng Long JOC) 

3C Tôn Đức Thắng - Phường Bến 

Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh 

5 
Công ty Liên doanh điều hành Hoàng 

Long - Hoàn Vũ (HL-HVJOC) 

Cơ sở cung cấp PTSC, số 65A, 

đường 30/4, phường 9, TP Vũng 

Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 

6 
Công ty Điều hành Dầu khí Biển 

Đông (Biển Đông POC) 

Lầu 3, Tòa nhà Petro Việt Nam, 

1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

7 Công ty Dầu khí Rosneft 

Villa A15 Khu biệt thự, phường 

An Phú, Thảo Điền, Quận 2, TP 

Hồ Chí Minh 

8 
Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu 

khí Việt Nam 

Tầng 26, CharmVit Tower, 117 

Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

9 
Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác 

Dầu khí trong nước (PVEP POC) 

Số 12 Tân Trào, Phường Tân 

Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

10 
Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và 

Lắp máy Dầu khí 

Số  65A, đường 30/4, phường 

Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu 

12 Công ty Premier Oil (POVO) 

Tầng 5, Tòa nhà Deutsches Haus 

Ho Chi Minh city, 33 Lê Duẩn - 

Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP 

Hồ Chí Minh 

13 Công ty Dầu khí Idemitsu 

Lầu 28, Tòa Nhà Vietcombank, 5 

Công Trường Mê Linh - Phường 

Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí 

Minh 

14 Công ty Đường ống khí Nam côn Sơn 
Tỉnh lộ 44 - Xã An Ngãi - Huyện 

Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu 



15 Cảng dịch vụ dầu khí PTSC 

Số 65A đường 30/4, Phường 

Thắng Nhất, Thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

16 
Công ty tàu dịch vụ dầu khí PTSC 

Marine 

Số 73 đường 30/4, Phường Thắng 

Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

17 Công ty TNHH cơ khí hàng hải PTSC 

Số 31 đường 30/4, Phường 9, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

18 Công ty TNHH hoá dầu Long Sơn 
xã Long Sơn, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

19 Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình 
ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Xuyên 

Mộc 

20 
Chi nhánh Công ty TNHH Một thành 

viên Phát Hưng Tây Ninh tỉnh BR-VT 

thôn Quảng Phú, xã Đá Bạc, 

huyện Châu Đức 

21 Công ty Cổ phần cao su Thống Nhất 
ấp Bàu Non, xã Bàu Lâm, huyện 

Xuyên Mộc 

22 Công ty cổ phần Thủy sản Phước Cơ 

1738 đường Võ Nguyên Giáp, 

Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

23 Xí nghiệp Sửa chữa Tàu biển 

24 Tuệ Tĩnh, phường Rạch 

Dừa,Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

24 Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Vũng Tàu 

Số 54B đường 30/4, Phường 

Thắng Nhất, Thành phố Vũng 

Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

25 Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam 

Số 33A đường 30/4, phường 9, 

Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

26 Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu I 

Đường Trần Xuân Độ, Khu phố 

2, Phường Phước Trung, Thành 

phố Bà Rịa, tỉnh BR - VT 

27 Công ty TNHH Hải Long 
Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

28 Công ty Bao bì Vũng Tàu 

786/3 Bình Giã, Phường 10, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

29 

Chi nhánh Công ty TNHH MTV địa lý 

giếng khoan dầu khí - Căn cứ sản xuất 

Vũng Tàu 

Số 65/1 đường 30/4, phường 

Thắng Nhất, Thành Phố Vũng 

Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

30 
Công ty CP thủy sản và xuất khẩu Côn 

Đảo 

1738 đường 30/4, Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu 



31 Công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng 

Cụm công nghiệp chế biến hải 

sản Lộc An, ấp An Hải, Xã Lộc 

An, Huyện Đất Đỏ 

32 Công ty cổ phần Công nghiệp hóa chất 

Số 09 A Phạm Văn Nghị, Phường 

Thắng Nhất, Thành phố Vũng 

Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

33 Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu III 
Ấp An Hải, Xã Lộc An, huyện 

Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

34 Công ty TNHH Thế Phú 

1743 đường Võ Nguyên Giáp, 

Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

35 DNTN chế biến bột cá Phúc Lộc 

Đường Láng Cát, Xã Tân Hải, 

Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

36 Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí 

Số 65A2 đường 30/4, Phường 

Thắng Nhất, Thành Phố Vũng 

Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 

37 
Công ty CP đóng tàu dịch vụ dầu khí 

Vũng Tàu 

Số 847/4 đường 30/4, Phường 11, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

38 
Công ty TNHH khia thác SX VLXD 

Thuận Lập 

Ấp 6, Xã Tóc Tiên, Thị xã Phú 

Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

39 Công ty CP Cao su Thống NHất 

Số 256 đường 27/4, Phường 

Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

40 
Chi nhánh Công ty CP Cam Ly khu DL 

Hồ Tràm Osaka 

Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, 

Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

41 
Công ty TNHH TM và Sản xuất Mạnh 

Hà 

Số 82 Lê Lợi, Phường 4, Thành 

phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

42 Công ty TNHH Đông Đông Hải 
Số 1719A Võ Nguyên Giáp, 

Phường 12, Thành phố Vũng Tàu,  

43 Công ty CP cấp nước BR - VT 
Số 14 đường 30/4, Phường 9, 

Thành phố Vũng Tàu, 

44 Công ty xăng dầu tỉnh BR - VT 

Số 12 Hoàng Hoa Thám, Phường 

2, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

45 Công ty CP dịch vụ sản xuất thương mại 

Số 229 Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Phước Hiệp, Thành phố 

Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 



46 Công ty TNHH Thực Phẩm Cỏ May 

Số 199 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Phước Nguyên, Thành 

phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

47 Công ty TNHH hải sản Phúc Anh 

Số 973 đường 30/4, Phường 11, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

48 Công ty Cổ Phần cao su Hoà Bình 

Ấp 7 , Xã Hòa Bình, Huyện 

Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

49 Công ty DV cảng cá Cát Lở Vũng Tàu 

Số 1007/34 đường 30/4, Phường 

11, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu1 

50 
Công ty CP DL thương mại xây dựng 

Trân Châu 

Khu phố Hải Sơn, Thị Trấn 

Phước Hải, Huyện Đất đỏ, Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu, 

51 
Công ty TNHH chế biến thực phẩm 

Long Hải 

Ấp Phước Lộc, Xã Phước Hưng, 

Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

52 Công ty TNHH TM DV SX Tứ Hải 

Số 78 đường Phước Thắng, 

Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

53 
Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC - 

Miền Nam 

Số 24/8 Lê Thánh Tông, Phường 

Thắng Nhất, Thành phố Vũng 

Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

54 DNTN Bình Dương 

Số 41 Phước Thắng, Phường 12, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

55 
Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Phi Long 

Cụm Công nghiệp hải sản tập 

trung Lộc An, ấp An Hải,, Xã Lộc 

An, Huyện Đất Đỏ 

56 Công ty TNHH Ngọc Tùng 

Số 1589, Đường 30/4, Phường 

12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

57 CN Công ty TNHH Anh Nguyên Sơn 

61A Phước Thắng, Phường 12, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

58 Công ty TNHH Thủy sản Thanh Hào 

Cụm Công nghiệp hải sản tập 

trung Lộc An, ấp An Hải,, Xã Lộc 

An, Huyện Đất Đỏ 

59 Công ty TNHH Thái Bình Dương 

1738 Võ Nguyên Giáp, Phước 

Cơ, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa 

- Vũng Tàu 



60 DNTN Thương Mại Hồng Phú 

Số 1725 Võ Nguyên Giáp, 

Phường 12, Thành Phố Vũng 

Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 

61 Lê Thị Bích Thủy - Trại heo Vĩnh Tân 2 
xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

62 Công ty CP bao bì Quang Minh 

Số 1774 đường 30/4, Phường 12, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

63 Doanh nghiệp tư nhân Minh hải 

Số 393 Trần Phú, Phường 5, 

Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa-

Vũng Tàu 

64 Công ty TNHH Mai Linh 

1774 đường 30/4, phường 12, 

Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa-

Vũng Tàu 

65 Công ty TNHH Cao su Bà Rịa 

ấp Đức Trung, Xã Bình Ba, 

Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

66 Công ty TNHH Phú Quý 

Số 97 Phước Thắng, Phường 12, 

Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

67 
Công ty TNHH Hwa Vina Bình Châu 

Seafood 

Ấp Thanh Bình 4, Xã Bình Châu, 

Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

68 DNTN Ngọc Hoàn 

Tổ 1, ấp Hải Sơn, Xã Phước 

Hưng, Huyện Long Điền, Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

69 
Công ty TNHH chế biến thủy sản Đông 

Hải 

7/20/4 Phước Thắng, Phường 12, 

Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

70 Công ty TNHH thủy sản Ngọc Thủy 
Tổ 3, âp Phước Lâm, Xã Phước 

Hưng, huyện Long Điền  

71 DNTN thương mại hải sản Hoàng Hải 

Tổ 8, ấp Lò Vôi, Xã Phước Hưng, 

Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

72 
CN In CÔ MÁP- Công ty CP DV hậu 

cần thủy sản tình BR - VT 

335C3 Trần Phú, Phường 5, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

73 Công ty CP Thương Cảng Vũng Tàu 
973 đường 30/4, Phường 11, 

Thành phố Vũng Tàu,  

74 
Công ty liên doanh dung dịch khoan M-I 

Việt Nam 

99 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 



75 
Công ty TNHH Quốc tế All Wells Việt 

Nam 

Đường 81, Xã Tóc Tiên, Thị xã 

Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

76 Công ty TNHH dự án Hồ Tràm 

Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, 

Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

77 Công ty Cổ phần Toyota Vũng Tàu 

Số 168 đường 3/2 , Phường 10, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

78 
Công ty CP kết cấu kim loại và lắp máy 

dầu khí 

Số 2 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 

Thắng Nhất, Thành phố Vũng 

Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

79 Công ty TNHH Ngọc Hân Hòa Bình 

Ấp 7, Xã Hòa Bình, Huyện 

Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

80 Công ty TNHH Chang Chun Vina 

Đường D1, lô B, Cụm Công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp An 

Ngãi, Xã An Ngãi, Huyện Long 

Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

81 Công ty CP thực phẩm Anh Khải Ký 

Thôn Bàu Chiên, Xã Tân Lâm, 

Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

82 Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải 

Khu phố Quảng Phú , Phường 

Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

83 Công ty TNHH Starflex Việt Nam 

Cụm Công nghiệp Tóc Tiên, Xã 

Tóc Tiên, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

84 
Công ty TNHH MTV Hưng Điền Thịnh 

Phát 

Ấp 3, Xã Hòa Bình, Huyện 

Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

85 Công ty CP Minh Nghĩa xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ 

86 Công ty TNHH Trang Linh 
Ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang, 

huyện Xuyên Mộc 

87 Công ty TNHH chăn nuôi Bảo Huy 
ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện 

Xuyên Mộc 

88 
Công ty TNHH đầu tư XD TM Quang 

Anh 

Ấp 1, xã Hòa Hội, huyện Xuyên 

Mộc 

89 Công ty TNHH Châu Ngọc Hải 
ấp 5, xã Hòa Hội, huyện Xuyên 

Mộc 



90 Công ty TNHH CN Đoàn Kết 
ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện 

Xuyên Mộc 

91 Công ty TNHH CN Việt Thành 
ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện 

Xuyên Mộc 

92 Công ty CP Nam Trung Sơn 
Ấp Phú Quý Xã Hòa Hiệp, Xuyên 

Mộc 

93 Công ty TNHH TMDV Hoa Anh Đào 
Thôn 3, xã Suối Rao, huyện Châu 

Đức 

94 
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại 

Thiên Phát 

ấp 4, xã Bưng Riềng, huyện 

Xuyên Mộc 

95 
Công ty TNHH TND (Thanh Nhân 

Duy)/Công ty TNHH Phước Tân 
xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc 

96 Công ty  TNHH chăn nuôi Phát Tiến 
xã Bưng Riềng, huyện Xuyên 

Mộc 

97 Công ty TNHH Nhất Tiến Phát Xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc 

98 Công ty TNHH Kim Cương Phú 
ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang, 

huyện Xuyên Mộc 

99 
Công ty TNHH chăn nuôi Công Minh 

Hòa Hội 
Xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc 

100 
Công ty TNHH chế biến thủy sản Đức 

Danh 

Tổ 27, ấp Phước Lâm, xã Phước 

Hưng 

101 Công ty CPTM&DV tỉnh BR-VT 
1738 đường 30/4, P12, thành phố 

Vũng Tàu  

102 Công ty TNHH Danh Cầm 
ổ 5, ấp phước Lâm, xã Phước 

Hưng 

113 Công ty CPTS Phước Cơ 
1738 đường 30/4, p.12, thành phố 

Vũng Tàu  

104 Công ty THNH Phú Quý 
hẻm 97 Phước Thắng phường 12, 

thành phố Vũng Tàu  

105 Công ty TNHH Hải Hà 
973 đường 30/4, P11, thành phố 

Vũng Tàu  

106 Công ty cổ phần Hải Việt 
167/10 đường 30/4, phường 

Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu  

107 XN chế biến xuất khẩu thuỷ sản V 
Xã Phước Hưng, huyện Long 

Điền  

108 Công ty TNHH thủy sản Long Sơn  Xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ 

109 Công ty TNHH HS Đông Hải Xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ 



110 Doanh nghiệp tư nhân Tân Tiến 
Cụm CN chế biến hải sản Lộc 

An, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ 

111 Công ty TNH Hải sản Tân Long  
Cụm CN chế biến hải sản Lộc 

An, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ 

112 
Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu 

IV 

Ấp An Hải, xã Lộc An, huyện 

Đất Đỏ 

113 Công ty cổ phần Thuận Huệ 
Ấp An Hải, xã Lộc An, Huyện 

Đất Đỏ 

 Tổng cộng các Công ty/Doanh nghiệp ngoài KCN: 113 

 




